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BẢNG TỔNG HỢP  

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu,  

sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 

 
STT Tên văn bản Nội dung Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung  

tại dự thảo Nghị quyết 

Ghi chú 

1 

(Sở Giáo 

dục và 

đào tạo) 

Nghị quyết số 

33/2015/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2015 của 

HĐND tỉnh về quy định 

mức thu học phí đối với 

giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập; 

học phí đối với các 

trường cao đẳng, trung 

cấp chuyên nghiệp và dạy 

nghề từ năm học 2015-

2016 đến năm học 2020-

2021 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định (điểm a khoản 

2 Điều 1) 

(Nghị quyết này được 

tiếp tục thực hiện bởi 

Nghị quyết số 

09/2022/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2022 của 

HĐND tỉnh về tiếp tục 

thực hiện mức thu học 

phí từ năm học 2022-

2023 như năm học 2020-

2021 theo Nghị quyết số 

33/2015/NQ-HĐND 

a) Đối với giáo dục mầm non và giáo 

dục phổ thông công lập: việc điều 

chỉnh mức thu học phí phải phù hợp 

với điều kiện kinh tế của từng địa bàn 

dân cư, khả năng đóng góp thực tế 

của người dân , thu nhập bình quân 

hộ gia đình và tốc độ tăng chỉ số giá 

tiêu dùng hàng năm theo từng 

vùng (vùng được xác định theo hộ 

khẩu thường trú của hộ gia đình ) 

như sau: 

- Vùng thành thị: Bao gồm các 

phường của thành phố Quy Nhơn, 

các phường thuộc thị xã, các thị trấn 

thuộc các huyện . 

- Vùng nông thôn: Bao gồm các xã 

thuộc huyện Tuy Phước , Tây Sơn, 

An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài 

Ân, Hoài Nhơn, An Lão, Vân Canh, 

Vĩnh Thạnh (trừ các thôn, xã miền 

núi theo quy định hiện hành của Nhà 

nước). 

- Vùng miền núi, hải đảo, bán đảo: 

Bao gồm các xã thuộc huyện Vân 

Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh; các xã 

“a)  Đối với giáo dục mầm non và giáo 

dục phổ thông công lập: việc điều chỉnh 

mức thu học phí phải phù hợp với điều 

kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả 

năng đóng góp thực tế của người dân, thu 

nhập bình quân hộ gia đình và tốc độ tăng 

chỉ số giá tiêu dùng hàng năm theo từng 

vùng (vùng được xác định theo nơi 

thường trú của hộ gia đình), cụ thể như 

sau: 

 

- Vùng thành thị: Bao gồm các phường 

của thành phố Quy Nhơn, các phường 

thuộc thị xã, các thị trấn thuộc các huyện. 

- Vùng nông thôn: Bao gồm các xã 

thuộc huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Phù 

Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão, Vân 

Canh, Vĩnh Thạnh; các xã thuộc thị xã 

An Nhơn và Hoài Nhơn (trừ các thôn, xã 

miền núi theo quy định hiện hành của 

Nhà nước). 

 

- Vùng miền núi, hải đảo, bán đảo: Bao 

gồm các xã thuộc huyện Vân Canh, An 

Lão, Vĩnh Thạnh; các xã Nhơn Lý, Nhơn 

1. Thay cụm từ “theo hộ 

khẩu thường trú của hộ 

gia đình” bằng cụm từ 

“theo nơi thường trú của 

hộ gia đình”; 

2. Điều chỉnh địa danh từ 

“huyện Hoài Nhơn, 

huyện An Nhơn” thành 

“Thị xã Hoài Nhơn, thị xã 

An Nhơn”. 
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ngày 25/12/2015 của 

HĐND tỉnh) 

 

Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội, Nhơn 

Châu, Phước Mỹ thuộc thành phố Quy 

Nhơn và các thôn, xã miền núi theo 

quy định hiện hành của Nhà nước . 

Hải, Nhơn Hội, Nhơn Châu, Phước Mỹ 

thuộc thành phố Quy Nhơn và các thôn, 

xã miền núi theo quy định hiện hành của 

Nhà nước.” 

2 

(Sở Giáo 

dục và 

đào tạo) 

Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2020 sửa đổi, 

bổ sung tiêu đề và một số 

nội dung Nghị quyết số 

46/2016/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về 

việc quy định điều kiện 

học sinh trên địa bàn tỉnh 

được hưởng chính sách 

hỗ trợ và mức khoán kinh 

phí hỗ trợ nấu ăn cho học 

sinh theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ 

(điểm a, điểm b, mục 2.1 

khoản 2 Điều 1) 

 

 

 
a) Đối với học sinh tiểu học và trung 

học cơ sở: Là học sinh mà bản thân 

và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ 

khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc 

biệt khó khăn đang học tại các trường 

tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã 

khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn 

vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo: Nhà ở xa trường 

khoảng cách từ 4 km trở lên đối với 

học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên 

đối với học sinh trung học cơ sở. 
 

Trường hợp địa hình cách trở, giao 

thông đi lại khó khăn, có thể gây mất 

an toàn, nguy hiểm đối với học sinh 

khi đi học, đường đến trường cách 

sông, suối không có cầu, qua vùng 

núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá: Nhà 

ở xa trường khoảng cách từ 1 km trở 

lên đối với học sinh tiểu học và 1,5 

km trở lên đối với học sinh trung học 

cơ sở. 
 

 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, mục 2.1 

khoản 2 Điều 1, như sau: 

“a) Đối với học sinh tiểu học và trung 

học cơ sở: Là học sinh mà bản thân và 

bố, mẹ hoặc người giám hộ có nơi 

thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó 

khăn đang học tại các trường tiểu học, 

trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, 

thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và 

miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển và hải đảo được xác 

định: Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 

km trở lên đối với học sinh tiểu học và 7 

km trở lên đối với học sinh trung học cơ 

sở; 

Trường hợp địa hình cách trở, giao thông 

đi lại khó khăn, có thể gây mất an toàn, 

nguy hiểm đối với học sinh khi đi học, 

đường đến trường cách sông, suối không 

có cầu, qua vùng núi cao, qua vùng sạt lở 

đất, đá: Nhà ở xa trường khoảng cách từ 

1 km trở lên đối với học sinh tiểu học và 

1,5 km trở lên đối với học sinh trung học 

cơ sở” . 

 

 

 

Thay cụm từ “có hộ khẩu 

thường trú” bằng cụm từ 

“có nơi thường trú”; 
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b) Đối với học sinh trung học phổ 

thông là người dân tộc thiểu số: Bản 

thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ 

có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực 

III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân 

tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển và hải 

đảo: Nhà ở xa trường khoảng cách từ 

10 km trở lên. 

Đối với trường hợp địa hình cách trở, 

giao thông đi lại khó khăn, có thể gây 

mất an toàn, nguy hiểm đối với học 

sinh khi đi học, đường đến trường 

cách sông, suối không có cầu, qua 

vùng núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá: 

Nhà ở xa trường khoảng cách từ 02 

km trở lên. 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b, mục 2.1 

khoản 2 Điều 1, như sau: 

“b) Đối với học sinh trung học phổ thông 

là người dân tộc thiểu số: Bản thân học 

sinh và bố, mẹ hoặc người giám hộ có 

nơi thường trú tại xã khu vực III, thôn 

đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền 

núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo: Nhà ở xa 

trường khoảng cách từ 10 km trở lên. 
 

Đối với địa hình cách trở, giao thông đi 

lại khó khăn, có thể gây mất an toàn, 

nguy hiểm đối với học sinh khi đi học, 

đường đến trường cách sông, suối không 

có cầu, qua vùng núi cao, qua vùng sạt lở 

đất, đá: Nhà ở xa trường khoảng cách từ 

2 km trở lên.  

 

 

 

Thay cụm từ “có hộ khẩu 

thường trú” bằng cụm từ 

“có nơi thường trú”; 

 

 

 

 

3 

(Sở Xây 

dựng) 

Nghị quyết số 

14/2021/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2021 của 

HĐND tỉnh về chính sách 

hỗ trợ người sử dụng dịch 

vụ hỏa táng trên địa bàn 

tỉnh Bình Định (điểm a 

khoản 1 Điều 2) 

a) Hộ gia đình, cá nhân là thân nhân 

đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch 

vụ hỏa táng để hỏa táng cho người 

chết mà người chết có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn tỉnh Bình 

Định; 

a) Hộ gia đình, cá nhân là nhân thân 

đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ 

hỏa táng để hỏa táng cho người chết mà 

người chết có nơi thường trú trên địa 

bàn tỉnh Bình Định”. 

Thay cụm từ “có hộ khẩu 

thường trú” bằng cụm từ 

“có nơi thường trú” 
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4 

(Sở Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn) 

Nghị quyết số 

33/2022/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2022 của 

HĐND tỉnh Quy định 

chính sách khuyến khích 

đầu tư, phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao trên địa bàn tỉnh 

Bình Định, giai đoạn 

2022-2026 (điểm c khoản 

1 Điều 8) 

c) Chủ tàu cá bán tàu cho tổ chức, cá 

nhân có hộ khẩu trong tỉnh yêu cầu 

chủ tàu cá mới phải có cam kết tiếp 

tục sử dụng Quy trình công nghệ ứng 

dụng khí ni tơ nano trong bảo quản 

cá ngừ đại dương trên tàu câu. 

“c) Chủ tàu cá bán tàu cho tổ chức, cá 

nhân có nơi thường trú trong tỉnh yêu 

cầu chủ tàu cá mới phải có cam kết tiếp 

tục sử dụng quy trình công nghệ ứng 

dụng khí ni tơ nano trong bảo quản cá 

ngừ đại dương trên tàu câu.”. 

Thay cụm từ “có hộ 

khẩu” bằng cụm từ “có 

nơi thường trú” 
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